
 TỪ ĐIỂN HỌC & BÁCH KHOA THƯ, SỐ 4 (84), 11-2023 145 

 

Tóm tắt: Trong quá trình học một ngôn ngữ mới 
như tiếng Anh, người học khó có thể tránh khỏi 
việc mắc lỗi, đặc biệt là các lỗi về phát âm. Chính 
vì thế, việc giáo viên phát hiện, chỉ ra lỗi, giải 
thích lỗi và tìm cách giúp người học khắc phục 
những lỗi sai thường gặp là một phần quan trọng 
trong quá trình giảng dạy. Với mục đích này, 
nghiên cứu được thực hiện nhằm phát hiện các lỗi 
sai mà 50 sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành 
Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Thương mại 
hay mắc phải khi phát âm 30 từ có chứa các phụ 
âm răng /θ/ và /ð/ trong các bài tập phát âm tác 
giả đã giao trong một buổi học môn Ngữ âm - Âm 
vị học. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp 
cho việc dạy và học phát âm các phụ âm răng này. 

Từ khóa: Lỗi, phát âm, phụ âm răng, tiếng Anh, 
ngữ âm. 

Abstract: In the process of learning a foreign 
language like English, It is difficult for learners to 
avoid making mistakes, especially 
mispronunciation. Thus, that instructors identify, 
point out, explain and help learners rectify these 
common mistakes plays important role. With a 
view to accomplishing these purposes, the study 
was conducted to examine mistakes that were 
commonly made by 50 second-year English-
majored students at Thuongmai University when 
pronouncing 30 words containing dental 
consonants namely /θ/ and /ð/ in pronunciation 
tasks given by the researcher in the Phonetics-
Phonology class. Based on these findings, the 
author gave recommendations for teaching and 

learning these dental consonants. 

Keywords: Mistakes, pronunciation, dental 
consonants, English, phonetics. 

 

 

1. Dẫn nhập 

 Khi học một ngoại ngữ nói chung và 

tiếng Anh nói riêng, người học trước hết 
thường đặt ra tiêu chí phát âm tốt như 
người bản ngữ để đạt được hiệu quả giao 
tiếp tốt bằng ngoại ngữ đó. Tuy nhiên, 
trong thực tế, kết quả mà họ đạt được lại 
thường không như mong đợi, cho nên việc 

phát âm đúng các âm trong tiếng Anh để 
nâng cao kết quả học tập và khả năng giao 
tiếp trong môi trường làm việc sau khi tốt 
nghiệp là một vấn đề cấp thiết đối với bất 
kỳ người học nào, đặc biệt với sinh viên 
(SV) ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại 
học Thương mại. Vì vậy, nghiên cứu này 
được thực hiện nhằm phát hiện các lỗi sai 
khi phát âm các phụ âm, đặc biệt là phụ âm 
răng mà SV năm hai ngành Ngôn ngữ Anh 
tại Trường Đại học Thương mại mắc phải. 
Sau khi xem xét nguyên nhân, tác giả đã đề 
ra một số giải pháp để giúp SV vượt qua 
những vấn đề phát âm đó. 
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2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Lỗi 

 Theo Weinberger [8], lỗi xuất hiện khi 
một số âm không tồn tại trong ngôn ngữ 
nguồn, do đó, người học thường có xu hướng 
thay thế những âm này bằng những âm tương 
tự. Nói theo cách khác, chính sự khác biệt 
giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích dẫn 
tới việc mắc lỗi phát âm của người học.  

2.1.2. Phân loại lỗi 

 Duley, Burt và Krashen đã phân loại lỗi 
trong phát âm ra thành 4 loại, gồm có lỗi 
lược bỏ âm, thêm âm, nhầm lẫn âm và sai 
trật tự âm [5, tr.53]. 

 Abbott đã chia lỗi thành hai loại, gồm 
lỗi về năng lực sử dụng ngôn ngữ 
(competence errors) và lỗi thể hiện 
(performance errors) [3, tr.82]. 

 Hà Cẩm Tâm cho rằng: những vấn đề 
chính mà người học tại Việt Nam hay mắc 

phải khi phát âm tiếng Anh bao gồm lỗi bỏ 
âm, nhầm âm và thừa âm [6, tr.9-10]. Trong 
bài viết này, tác giả sử dụng cách phân loại 
lỗi của Hà Cẩm Tâm để xác định các lỗi 
phát âm của SV. 

2.2. Các nghiên cứu trước đây 

 Tính đến nay, đã có không ít những 
công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 
về lỗi khi phát âm ngôn ngữ đích. Có thể 
nói, Avery và Ehlrich [4] là hai nhà nghiên 
cứu ngôn ngữ đầu tiên đề cập đến các lỗi 
mà người học tại Việt Nam hay mắc phải 
khi phát âm tiếng Anh. Theo các tác giả 
này, vì hệ thống âm trong tiếng Anh và 
tiếng Việt quá khác biệt nên người học ở 
Việt Nam thường mắc những lỗi sai nghiêm 
trọng khi phát âm ngôn ngữ đích này. Các 
tác giả cũng đã chỉ ra người học tại Việt 

Nam hay gặp vấn đề khi phát âm các phụ 
âm cuối nhất, đặc biệt là các phụ âm tắc 
như /p/,/k/,/t/, phụ âm xát như /f/,/v/, /θ/. Cụ 
thể, trong các từ tiếng Việt, các phụ âm tắc 
thường đứng vị trí đầu và có thể đứng vị trí 
cuối cùng nhưng sẽ không được phát âm ra 
hoặc được phát âm ngắn hơn nhiều so với 
các từ tương đương trong tiếng Anh. Ví dụ: 
từ ‘beat’ có thể được người học tại Việt 
Nam phát âm như từ ‘bee’. Hơn nữa, tiếng 
Việt cũng không tồn tại các âm xát ở vị trí 
cuối của từ nên từ ‘pass’ có thể được phát 
âm thành ‘pa’. Đặc biệt, các tác giả còn cho 
biết người Việt hay gặp khó khăn khi phát 
âm các âm /θ/ và /δ/. 

 Lê Thanh Hòa trong luận án Tiến sĩ Lỗi 
phát âm tiếng Anh của sinh viên Việt Nam: 
Trường hợp sinh viên Đại học Đồng Nai [2] 
đề cập đến lỗi phát âm ở những đơn vị chiết 
đoạn tiếng Anh như: phụ âm đứng đầu âm 
tiết, phụ âm đứng cuối âm tiết, nguyên âm 
đôi, nguyên âm ba của 14 SV ngành Sư 
phạm tiếng Anh tại Đại học Đồng Nai được 

theo dõi liên tục từ năm thứ nhất đến năm 
thứ tư để tìm ra kiểu lỗi nào người học có 
thể khắc phục được theo thời gian học, từ 
đó đưa ra những giải pháp sửa lỗi phù hợp. 

 Lê Ngọc Hân trong khóa luận tốt 
nghiệp tại Trường Đại học ngoại ngữ - Đại 
học Quốc gia Hà Nội với đề tài Nghiên cứu 
về những lỗi thường gặp của học viên 
người Việt khi phát âm các phụ âm tiếng 
Anh /θ/,/δ/, /ʃ/, /ʒ/, /ʤ/, /ʧ/ và cách khắc 
phục khả hữu [1] chỉ ra lỗi khi phát âm các 
phụ âm tiếng Anh /ʃ/, /ʒ/, /ʤ/, /ʧ/ của 30 
học sinh lớp chuyên Anh tại Trường Trung 
học phổ thông chuyên Bắc Ninh. 

 Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào 
chuyên sâu về lỗi phát âm phụ âm răng 
trong tiếng Anh bởi SV chuyên ngữ tại Việt 
Nam, chính vì thế bài viết này nhắm tới 
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mục tiêu tìm ra các lỗi sai phổ biến, phân 
tích để xác định nguyên nhân dẫn đến các 
lỗi này và đề xuất giải pháp khả thi cho việc 
dạy và học hai phụ âm tiếng Anh này. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Qua nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, 
tác giả nhận thấy trước khi học môn Ngữ 
âm - Âm vị học, hầu hết các SV năm thứ 
hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại 
Trường Đại học Thương mại đều mắc lỗi 
khi phát âm các phụ âm trong tiếng Anh, 
đặc biệt phụ âm răng /θ/, /δ/. Do đó, tác giả 
hướng tới đối tượng nghiên cứu là các lỗi 

phát âm phụ âm răng của 50 sinh viên, 
trong đó có 46 nữ và 4 nam trong lớp học 
phần môn Ngữ âm - Âm vị học vào buổi 
đầu tiên của khóa học (năm học 2022-
2023), khi các em vẫn chưa được trang bị 
các kiến thức nền tảng về môn học nói 
chung cũng như chưa được tìm hiểu sâu về 
các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh. 

2.3.2. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu 

 Nghiên cứu sử dụng phương pháp định 
tính để thu thập dữ liệu thông qua các file 
video ghi lại âm thanh và hình ảnh của SV 
phát âm các từ trong một bài kiểm tra được 
thiết kế sẵn. 

 Bài kiểm tra được chia thành hai 
phần. Phần thứ nhất gồm có 21 ví dụ có 
chứa âm /θ/ (trong đó 7 từ chứa âm tiết 
này tại vị trí đầu tiên của từ, 7 từ có âm 
này ở âm tiết giữa và 7 từ có âm tiết cuối 
phát âm là /θ/) và 21 ví dụ có chứa âm /δ/ 
với số 
lượng và 
phân bổ vị 
trí của âm 
tiết tương 
tự như 

âm /θ/. Phần thứ hai là văn bản ngắn gồm 
các câu đơn, câu phức và câu ghép có các 
từ chứa cả hai phụ âm răng. Tổng cả hai 
văn bản có 33 từ chứa âm /θ/ và 33 từ 
chứa âm /δ/. SV được yêu cầu đọc cả 2 
phần và chúng tôi quay lại video. 

 Sau đó, chúng tôi thiết kế phiếu chấm 
để xác định số lượng SV phát âm đúng hay 
sai các từ trong nội dung kiểm tra, các âm 
răng ở vị trí nào thì SV hay phát âm sai 
hơn, và SV thường nhầm lẫn 2 âm này sang 
các âm nào trong tiếng Việt hoặc có lược 
bỏ các âm này hay không. 

 Để kiểm tra các nội dung trên, sau khi 
mã hóa và nhập dữ liệu vào Excel, chúng 
tôi thống kê tần suất để phân tích, so sánh 
và đối chiếu thông tin để tìm ra các quy luật 
có thể tồn tại về lỗi phát âm các phụ âm 
răng của SV. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Tần suất mắc lỗi khi sinh viên phát 
âm các phụ âm răng 

 Qua số liệu được thể hiện ở Bảng 1, 
chúng ta có thể thấy, khi SV đọc các từ đơn 
lẻ, phụ âm /δ/ bị phát âm sai nhiều hơn 
(79,52%) so với phụ âm /θ/ (59,33%). Bảng 
2 cũng thể hiện xu thế tương tự khi SV phát 
âm các phụ âm này trong văn bản. Đặc biệt, 
khi so sánh hai bảng này, các từ chứa âm /
θ/ trong văn bản bị SV phát âm sai nhiều 
hơn khi đọc các từ đơn lẻ. Trong khi đó, tần 
suất SV phát âm sai phụ âm /δ/ là tương 
đương nhau khi họ phát âm từ đơn lẻ và 
trong văn bản.  

Bảng 1. Tỉ lệ lỗi khi phát âm các phụ âm răng đơn lẻ 

/θ/ /δ/ 

Phát âm đúng Phát âm sai Phát âm đúng Phát âm sai 

Số lần/ 
tổng 

Tỉ lệ 
% 

Số lần/ 
tổng 

Tỉ lệ 
% 

Số lần/ 
tổng 

Tỉ lệ 
% 

Số lần/ 
tổng 

Tỉ lệ 
% 

427/1.050 40,67 623/1.050 59,33 215/1.050 20,48 835/1.050 79,52 
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3.2. Các lỗi phổ biến khi phát âm phụ 
âm răng 

Bảng 3 cho thấy đối với âm răng, không 

SV nào mắc lỗi về bỏ âm hay thừa âm mà tất 
cả SV đều mắc lỗi nhầm âm. Cụ thể, tỉ lệ 
nhầm âm /θ/ thành âm ‘th’ trong tiếng Việt 
chiếm tỉ lệ cao 
nhất là 64,7%, 
theo sau là 35,2% 
các âm chứa phụ 
âm /θ/ được phát 
âm thành ‘t’. 
Trong khi đó chỉ 
có duy nhất một 
SV phát âm 
nhầm /θ/ thành ‘x’, 
tương đương với 0,1%. 

 Về lỗi nhầm âm khi phát âm /δ/, có 
86,89% các âm này bị nhầm sang âm ‘d’ 
trong tiếng Việt. Thi thoảng âm răng này 
cũng bị nhầm thành âm ‘th’, với tần suất 
xuất hiện lỗi là 12,27% và tỉ lệ không đáng 

kể, âm /δ/ bị phát âm nhầm thành ‘gi’, 
chiếm 0,84% lỗi thường mắc. 

3.3. Lỗi nhầm âm theo vị trí 
phân bố 

 Về vị trí phân bố, 
như Bảng 4 minh họa, tỉ lệ 
nhầm âm khi phát âm phụ 
âm /θ/ khá tương đồng nhau 
với 32% lỗi mắc phải khi âm 
này ở vị trí đầu từ, 32,8% khi 
đứng ở giữa từ và 35,2% khi 
ở cuối từ.  

 Âm /θ/ có xu hướng bị 
phát âm sai thành ‘th’ khi đứng 
ở vị trí đầu từ và giữa từ nhưng 
chưa phát hiện ra trường hợp 

nào được phát âm sai thành ‘th’ khi nằm ở vị trí 
cuối từ. Thay vào đó, khi âm /θ/ đứng ở vị trí 
cuối của một từ, tác giả chỉ tìm ra lỗi nhầm âm 
thành âm ‘t’ trong ngôn ngữ nguồn.  

So với âm /θ/ thì tỉ lệ mắc lỗi khi phát 
âm phụ âm /δ/ cao hơn khoảng 10% với 
mỗi vị trí phân bố khác nhau. Cụ thể, theo 
số liệu ở Bảng 5, lần lượt 33,4%, 32,46% 
và 34,14% lỗi mắc phải khi phát âm phụ 
âm /δ/ ở các vị trí đầu, giữa và cuối từ.  

Bảng 2. Tỉ lệ lỗi khi phát âm các phụ âm răng trong văn bản 

/θ/ /δ/ 

Phát âm đúng Phát âm sai Phát âm đúng Phát âm sai 

Số lần/ tổng Tỉ lệ % Số lần/ tổng Tỉ lệ % Số lần/ tổng Tỉ lệ % Số lần/ tổng Tỉ lệ % 

223/600 37,17 377/600 62,83 123/600 20,50 477/600 79,50 

Bảng 3. Các loại lỗi phổ biến mắc phải khi sinh viên phát âm phụ 
âm răng 

Loại lỗi Số lần mắc/ 
tổng lỗi 

Tỉ lệ 
mắc lỗi 

Ví dụ 

Bỏ âm /θ/ 0 0%   

/δ/ 0 0%   

Thừa 
âm 

/θ/ 0 0%   

/δ/ 0 0%   

  
  
Nhầm 
âm 

/θ/ thành th 647/1.000 64,7% think, thirteen 

/θ/ thành t 352/1.000 35,2% bath 

/θ/ thành x 1/1.000 0,1% something 

/δ/ thành d 1.140/1.312 86,89% this, that 

/δ/ thành th 161/1.312 12,27% Northern, thus 

/δ/ thành gi 11/1.312 0,84% breathe 

Bảng 4. Tỉ lệ của các lỗi phổ biến trong phương thức phát âm /θ/ theo vị trí phân bố 

        Vị trí âm 
  
Lỗi nhầm âm 

Đầu từ Giữa từ Cuối từ Tổng 

% Ví dụ % Ví dụ % Ví dụ   

/θ/ thành th 32 think 32,7 healthy       

/θ/ thành t         35,2 math   

/θ/ thành x     0,1 something       

Tổng 32   32,8   35,2   100 
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 Một phát hiện thú vị, đó là âm /δ/ được 
phát âm nhầm thành âm ‘d’ trong ngôn ngữ 
nguồn khi nó nằm ở cả 3 vị trí được nghiên 
cứu với tỉ lệ chênh lệch thấp, dao động từ 
27,05% đến 31,12%. Tương tự như thế, SV 
cũng mắc lỗi nhầm âm /δ/ thành ‘th’ khi âm 
này được phân bố ở bất kỳ vị trí nào trong từ 
dù tỉ lệ mắc lỗi rất thấp. Cụ thể, 2,28% lỗi /δ/ 
thành ‘th’ khi /δ/ đứng vị trí đầu tiên của từ, 
5,41% với vị trí giữa và 4,57% với vị trí cuối 
từ. Có duy nhất một SV nhầm âm răng này 
thành ‘gi’ trong tiếng Việt tương đương với tỉ 
lệ 0,84% khi âm này nằm ở vị trí cuối từ. 

3.4. Thảo luận 

 Xu hướng mắc lỗi khi phát âm hai phụ 

âm răng /θ/ và /δ/ có thể được lý giải do 
một số nguyên nhân chủ yếu dưới đây: 

 Thứ nhất, trong hệ thống phụ âm của 
tiếng Việt không tồn tại hai phụ âm răng 
này nên nhiều SV thường biến đổi thành 
các âm nghe tương tự để dễ phát âm hơn, ví 
dụ như âm ‘th’ và ‘t’ để thay cho /θ/, âm ‘d’ 
và ‘th’ được phát âm thay cho /δ/. 

Thứ hai, do ở dạng chữ viết cả hai âm đều 
được đại diện bằng hai chữ cái chính là ‘th’ nên 
nhiều khi SV nhầm lẫn khi đọc hai âm này. 

 Cuối cùng, những người tham gia trong 

nghiên cứu này, hay cụ thể là 55 SV ngành 
Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Thương 
mại chưa được trang bị kiến thức về ngữ 
âm và âm vị học nên họ chưa biết sử dụng 
các bộ phận phát âm, đặc biệt là răng và 

lưỡi khi phát âm hai phụ âm răng này. Hơn 
nữa các SV này cũng chưa được học về 
cách thức phát âm cũng như chưa phân biệt 
rõ âm hữu thanh và âm vô thanh nên có xu 
hướng biến cả âm vô thanh /θ/ thành âm 
hữu thanh trong tiếng Việt. 

4. Kết luận và đề xuất giải pháp 

 Nghiên cứu này cho thấy ảnh hưởng 
của tiếng Việt đối với phát âm của người 
học là rất lớn. Do đó, tác giả đưa ra một số 
đề xuất với nhà trường, giảng viên và SV 
ngành Ngôn ngữ Anh như sau: 

 Trước 
hết, nhà trường 
cần có cơ chế 
tuyển dụng giáo 
viên bản ngữ có 
trình độ và 
chuyên môn 
cao giảng dạy 
các lớp cho SV 

ngành Ngôn ngữ Anh để giúp SV có cơ hội 
được tiếp xúc với tiếng Anh chuẩn, không 
đơn giản chỉ phục vụ cho việc học theo 
hình thức bắt chước mà giáo viên người bản 
ngữ là minh chứng cụ thể cho việc hướng 

dẫn đúng khẩu hình, vị trí cấu âm,… Từ đó 
cải thiện kỹ năng phát âm tiến gần hơn với 
cách phát âm của người bản ngữ - một ưu 
thế khi tham gia vào thị trường lao động. 

 Về phía giảng viên, cần lưu ý rằng việc 
nhầm lẫn hai phụ âm răng diễn ra rất 
thường xuyên, ngay cả khi SV đã học phát 
âm hai phụ âm này, vì vậy khi giúp SV 
luyện tập phát âm các âm /θ/ và /δ/, giảng 
viên cần hướng dẫn chi tiết cho SV về vị trí 
cấu âm và phương thức cấu âm của hai phụ 
âm này, trong đó cần chú ý nêu rõ các nét 
khu biệt của hai phụ âm này để giúp SV 
không bị lẫn lộn. Ngoài ra, giảng viên có 
thể giới thiệu cho SV những trang web có 

Bảng 5. Tỉ lệ của các lỗi phổ biến trong phương thức phát âm /δ/ theo vị trí phân bố 

         Vị trí âm 
 
Lỗi nhầm âm 

Đầu từ Giữa từ Cuối từ Tổng 

% Ví dụ % Ví dụ % Ví dụ   

/δ/ thành d 31,12 they 27,05 although 28,73 loathe   

/δ/ thành th 2,28 thus 5,41 Southern 4,57 bathe   

/δ/ thành gi   x   x 0,84 breathe   

Tổng 33,4   32,46   34,14   100 
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chứa các video hướng dẫn phát âm các âm 
này để họ có thể luyện tập thêm. 

 Về phía SV, một số lỗi phát âm có thể 
đã thành thói quen lâu năm, nên khi luyện 
tập phụ âm răng /θ/ và /δ/ nói riêng và các 
phụ âm khác nói chung, SV cần tìm hiểu kỹ 
vị trí và phương thức cấu âm của các âm 
đó, từ đó tìm ra điểm khác biệt cơ bản của 
âm đó so với các âm khác trong tiếng Anh 
và thậm chí có thể đối chiếu với âm dễ bị 
nhầm lẫn trong tiếng Việt để tránh mắc lỗi, 
SV cũng có thể tự quay lại các video phát 
âm của mình và đối chiếu xem mình đã 
phát âm giống người bản ngữ chưa để tự 
khắc phục các lỗi phát âm, chú ý các từ có 
chữ viết tương tự để mở rộng sửa lỗi phát 
âm của mình một cách có hệ thống hơn. 
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